
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48 /2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30tháng 7 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu 

"Gia đình văn hóa", "Khu phố, Áp văn hóa" tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHẢN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015,ằ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn củ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 thảng 12 năm 2023 của 
Chỉnh phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hô sơ xét tặng 
danh hiệu "Gia đình vẫn hóa "Thôn, Tổ dân phố văn hóa "Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 

Xét đề nghị của Giảm đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 
2416/TTr-SVHTT ngày 27r tháng 5 năm 2024 về ban hành Quyết định của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu 
"Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; ý kiến 
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của Sở Vẫn hóa và Thể thao tại Công văn số 3060/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 27 
thảng 6 năm 2024; ỷ kiến của Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo so 2714/BC-
STP ngày 09 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn và việc xét 
tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2ẵ Hiêu lưc thi hành • • 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024ễ 

2. Quyết định này thay thế Tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa", 
"Khu phố, Ấp văn hóa" theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 
năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các tiêu 
chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Noi nhận: 
-Như Điầu 3; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTƯB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQVN TP; 
- Cac Ban HĐND TP; 
- Sờ Tư pháp; Sờ Nội vụ; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP; 
- VPUB: Các PCVP; 
- Trung tâm Công báo Thằrỷyệíìố; 
- Các phòng NCTH; 
- Lưu: VT, (VX/LH)Ể oh 
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THẢNH ỊhỒ ầổ ợìíí MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<ỊLĴ  QUY ĐỊNH 

Tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", 
"Khu phố, Ấp văn hóa" tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 48 /2024/QĐ-UBND ngày30tháng 7 năm 2024 
của Úy ban nhân dân Thành phố) 

ChưoTig I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

lẳ Quy định này quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình, khu phố, ấp và các cơ quan, 
tổ chúc, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu "Gia đình văn 
hóa", "Khu phổ, Ẩp văn hóa". 

Điều 2. Nguyên tắc xét tặng 

Việc xét tặng danh hiệu văn hóa phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan, tố chức, cá nhân có liên quan và tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Luật 
Thi đua, khen thưởng. 

Điều 3. Thời gian, thẩm quyền xét tặng 

1. Việc xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn 
hóa" được thựe hiện hàng năm và hoàn thành việc binh xét trước ngày 25 tháng 
11. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Quyết định tặng danh 
hiệu "Gia đình văn hóa" hàng năm. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
Quyết định tặng danh hiệu "Khu phố văn hóa", "Ấp văn hóa" hàng năm và 
Quyêt định tặng Băng chứng nhận "Khu phô văn hóa", "Ap văn hóa". 

Điều 4. Công bố kết quả xét tặng danh hiệu 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định tặng danh hiệu, 
cơ quan ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông 
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tin điện tử của cơ quan, đơn yị hoặc các hình thức khác theo quy định về danh 
V ĩ 

sách gia đình văn hóa, khu phô, âp văn hóa được tặng danh hiệu thi đua. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THÉ 

Điều 5. Tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa 

lễ Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục I kèm theo Quy định nàyễ 

2ẽ Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Khu phố, Ấp văn hóa" thực hiện theo 
quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy định này. 

Điều 6. Các trường họp không được xét tặng danh hiệu văn hóa 

1. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì 
không xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa": 

a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

b) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ nộp thuế. 

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 
phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một 
chồng; 

d) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 
cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chổng bạo lực gia đìnhễ 

2. Khu phố, ấp vi phạm một trong các trường họp sau thì không xét tặng 
danh hiệu "Khu phố, Ấp văn hóa": 

a) Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; 

b) Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật; 

Điều 7. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình 
văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp 
văn hóa" được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. 



3 

2. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp 
văn hóa" được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 86/2023/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Khen thưởng và kinh phí 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định mức khen thưởng cho 
danh hiệu "Gia đình văn hóa", danh hiệu "Khu phố, Âp văn hóa" và Bằng chứng 
nhận cho danh hiệu "Khu phố, Ấp văn hóa" theo quy định của Luật Thi đua, 
khen thưởng. 

2. Kinh phí tổ chức thực hiện việc xét tặng các danh hiệu thi đua "Gia 
đình văn hóa", danh hiệu "Khu phố, Ấp văn hóa" được bố trí trong dự toán chi 
ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà 
nước và kinh phí xã hội hóa (nếu có) theo quy định của pháp luật và Luật Thi 
đua, khen thưởng. 

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố 

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao 

a) Chủ trì, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai 
thực hiện các danh hiệu văn hóa theo Quy định này; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ 
sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" theo Quy 
định này; 

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất 
lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ sở; 

d) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc xét 
tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" theo quy định của 
pháp luật. 

2Ế Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan 

Phối hợp hướng dẫn ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
thực hiện tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa", tiêu chuẩn "Khu phố, Ấp văn hóa" gắn 
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
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a) Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy định này trong thực hiện Cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; 

b) Các tổ chức thành viên của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các 
tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp hỗ trợ các 
đơn vị trực thuộc thực hiện đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn "Gia đình văn 
hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa"ẳ 

Điều 10. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận, huyện 

lẽ Thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", 
"Khu phố, Ấp văn hóa" tại địa phương; hướng dẫn kiểm tra, các biện pháp đánh 
giá giám sát thực hiện theo các tiêu chuẩn trên; 

2. Đảm bảo kinh phí cho công tác khen thưởng danh hiệu "Gia đình văn 
hóa", "Khu phố, Ấp văn hóa" theo quy định của pháp luật hiện hành; 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Quy 
định này tại địa phương; 

4. Thực hiện công tác thống kê tổng họp, báo cáo theo quy định./. 


